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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Không sử dụng túi nilon 

(MT 95) 

Múa "Những khúc nhạc 

hồng" 

(MT 100) 

Làm chú bướm từ túi 

nilông 

(MT 108) 

Nghỉ tết 

Chuyện quả bầu tiên 

(MT 59, MT 65) 

Nghe hát: Em là chim câu 

trắng - ru em 

(MT 104) 

Bật qua vật cản 15-

20cm 

(MT 6) 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

GÓC CHƠI 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto,xếp theo qui tắc, trò chơi tạo nhóm số lượng trong phạm vi 8...” 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, domino, trúc xanh,…Trẻ biết nhận dạng chữ cái đã học 

Khám phá: Tan và không tan, núi lửa phun trào...(mô hình núi lửa, viên sủi, dầu ăn, đường...). Trẻ biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân(cs87) 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. Hát đúng giai điệu bài hát. 

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, Xé, cắt đường vòng cung, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa,hoa vải,hộp sữa, .. ), 

Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 

LQVH: Kể chuyện theo tranh phong, mô hình chuyện đã học, đọc thơ, đồng dao...phù hợp độ tuổi. Trẻ biết chọn sách 

để “đọc” và xem 

Phân vai:  Theo ý thích( ống chích, mốt, đồ chơi nghề nghiệp, vật liệu mở..).Trong quá trình chơi trẻ biết lựa chọn và sử 



dụng trang phục phù hợp với thời tiết 

Xây dựng: Xây theo ý thích với các đồ chơi xây dựng, nguyên vật liệu mở ...Trẻ biết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn 

giản cùng người khác(cs52) 

(MT 42, MT 74, MT 73, MT 99, MT 113, MT 70, MT 65, MT 22, MT 87) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

QS: Hình ảnh túi ny lon (gây 

ô nhiểm môi trường). GD trẻ 

biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường 

(MT 95) 

Vận động: Chung sức. Trẻ 

sẵn sàng thực hiện nhiệm 

vụ đơn giản cùng người 

khác(cs52) 

(MT 87) 

Nghỉ tết Vận động: Chim câu trắng 

và chim câu đen. Trẻ biết 

thể hiện sự thân thiện, 

đoàn kết với bạn bè(cs50) 

(MT 87) 

QS: Tranh ảnh về các 

con số trong cuộc sống. 

Dạy trẻ nhận biết ý 

nghĩa các con số được 

sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày (số 

nhà, biển số xe,..). 

(MT 42) 

Chơi tự 

do 

Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên(cát, nhặt lá vàng, lá khô....), vận động cơ lớn Bật qua vật cản 15-20cm. Khi chơi trẻ 

biết sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động;(cs69) 

(MT 6, MT 62) 

Giờ ăn 

Rèn trẻ biết mời cô và các bạn cùng ăn. GD trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì...) 

(MT 19) 

Vệ sinh 
Tiếp tục rèn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn(cs15) 

(MT 20) 

Giờ ngủ 

GD trẻ phải biết giữ im lặng cho các bạn ngủ, khi muốn đi vê sinh phải xin phép cô, điều chỉnh giọng nói nh  nh . GD 

trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (cs73)  

(MT 67) 

HOẠT 

Đ NG 

CHIỀU 

Dạy trẻ hiểu nghĩa một số từ 

khái quát chỉ sự vật, hiện 

tượng đơn giản, gần gũi(cs 

Cho trẻ chắp ghép các hình 

hình học để tạo thành các 

hình mới theo ý thích và 

Nghỉ tết Cho trẻ xem tranh về tác 

hại của thuốc lá. GD trẻ 

biết hút thuốc lá là có hại 

Trò chuyện cùng trẻ về 

sự liên quan giữa ăn 

uống với bệnh tật (ỉa 



63), từ trái nghĩa qua tranh 

ảnh: lúa , nghề nghiệp, nghệ 

thuật.... 

Thực hiện tập 

(MT 57) 

theo yêu cầu. 

(MT 47) 

và không lại gần người 

đang hút thuốc(cs26) 

Thực hiện tập 

(MT 24) 

chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì…) 

và sự nguy hiểm nếu 

không ăn uống hợp lý. 

(MT 19) 

 


